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	DSSV KHÓA 2015 THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	ĐT chất lượng cao

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	15110048
	Nguyễn Hoàng 
	Hiệp
	14/10/1997
	15110CL1
	
	
	
	

	
	2
	15110142
	Đào Văn 
	Toản
	29/01/1997
	15110CL5
	
	
	
	

	
	3
	15124027
	Trần Vũ Phong 
	Lan
	26/07/1997
	15124CL2
	
	
	
	

	
	4
	15141345
	Phạm Mạnh 
	Cường
	02/06/1997
	15141CL1
	
	
	
	

	
	5
	15141075
	Trần Minh 
	Trí
	04/03/1997
	15141CL2
	
	
	
	

	
	6
	15142002
	Lê Đức 
	Anh
	28/06/1996
	15142CL1
	
	
	
	

	
	7
	15142003
	Văn Quốc 
	Anh
	19/05/1997
	15142CL1
	
	
	
	

	
	8
	15142004
	Vũ Tuấn 
	Anh
	18/06/1997
	15142CL1
	
	
	
	

	
	9
	15142011
	Nguyễn Văn 
	Danh
	04/11/1997
	15142CL1
	
	
	
	

	
	10
	15142023
	Đặng Hoàng 
	Hà
	17/02/1997
	15142CL1
	
	
	
	

	
	11
	15142027
	Phùng Thanh 
	Hải
	10/07/1997
	15142CL1
	
	
	
	

	
	12
	15142044
	Nguyễn Vĩnh 
	Huy
	14/05/1997
	15142CL1
	
	
	
	

	
	13
	15142055
	Hồ Anh 
	Khoa
	06/11/1997
	15142CL1
	
	
	
	

	
	14
	15142061
	Lê Hoàng 
	Linh
	28/03/1997
	15142CL1
	
	
	
	

	
	15
	15142106
	Nguyễn Hữu 
	Thắng
	01/07/1997
	15142CL1
	
	
	
	

	
	16
	15142025
	Huỳnh Thanh 
	Hải
	07/03/1997
	15142CL2
	
	
	
	

	
	17
	15142035
	Nguyễn Ngọc 
	Hiệp
	30/11/1997
	15142CL2
	
	
	
	

	
	18
	15142049
	Đỗ Minh 
	Hưng
	27/06/1997
	15142CL2
	
	
	
	

	
	19
	15142051
	Trương Sĩ Quang 
	Hưng
	15/02/1997
	15142CL2
	
	
	
	

	
	20
	15142052
	Trần Thị Kim 
	Hương
	02/08/1997
	15142CL2
	
	
	
	

	
	21
	15142066
	Nguyễn Thành 
	Lộc
	19/09/1997
	15142CL2
	
	
	
	

	
	22
	15142001
	Lê Nguyễn Trường 
	An
	03/07/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	23
	15142009
	Trần Tiến 
	Cương
	25/07/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	24
	15142014
	Lâm Huỳnh 
	Duy
	17/09/1996
	15142CL3
	
	
	
	

	
	25
	15142016
	Nguyễn Quang 
	Duy
	01/12/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	26
	15142040
	Nguyễn Mai Đăng Hải 
	Hồng
	21/06/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	27
	15142041
	Huỳnh Lê 
	Huy
	08/08/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	28
	15142057
	Tô Minh 
	Khôi
	07/05/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	29
	15142070
	Nguyễn Hoàng 
	Minh
	21/06/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	30
	15142071
	Nguyễn Nhật 
	Minh
	08/11/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	31
	15142077
	Mai Thành 
	Nghĩa
	26/09/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	32
	15142089
	Lê Văn 
	Phong
	08/11/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	33
	15142111
	Lê Quân 
	Thụy
	19/08/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	34
	15142113
	Phan Hồ Trung 
	Tín
	12/10/1997
	15142CL3
	
	
	
	

	
	35
	15142013
	Đoàn Bá 
	Duy
	02/09/1997
	15142CL4
	
	
	
	

	
	36
	15142018
	Trần Đình 
	Dương
	18/09/1997
	15142CL4
	
	
	
	

	
	37
	15142043
	Ngô Sĩ 
	Huy
	18/03/1997
	15142CL4
	
	
	
	

	
	38
	15142060
	Phạm Võ Thanh 
	Liêm
	15/04/1997
	15142CL4
	
	
	
	

	
	39
	15142064
	Trần Phương 
	Long
	21/10/1997
	15142CL4
	
	
	
	

	
	40
	15142065
	Võ Nhựt 
	Long
	15/09/1997
	15142CL4
	
	
	
	

	
	41
	15142073
	Nguyễn Văn 
	Minh
	12/12/1997
	15142CL4
	
	
	
	

	
	42
	15142094
	Lê Thanh 
	Quang
	24/10/1997
	15142CL4
	
	
	
	

	
	43
	15142104
	Lê Phương 
	Thanh
	17/11/1997
	15142CL4
	
	
	
	

	
	44
	15142122
	Võ Minh 
	Tuấn
	14/09/1997
	15142CL4
	
	
	
	

	
	45
	15143087
	Phan Anh 
	Tùng
	25/10/1997
	15143CL1
	
	
	
	

	
	46
	15143048
	Lê Chánh 
	Minh
	06/01/1997
	15143CL2
	
	
	
	

	
	47
	15143061
	Trần Minh 
	Quang
	24/12/1997
	15143CL3
	
	
	
	

	
	48
	15144024
	Lê Văn 
	Hoan
	07/09/1997
	15144CL3
	
	
	
	

	
	49
	15145087
	Võ Bá 
	Kiệt
	24/07/1997
	15145CL5
	
	
	
	

	
	50
	15147004
	Lê Thanh 
	Chuân
	27/05/1997
	15147CL1
	
	
	
	

	
	51
	15147011
	Phan Tuấn 
	Hào
	16/02/1997
	15147CL1
	
	
	
	

	
	52
	15147046
	Nguyễn Chí 
	Thích
	01/01/1997
	15147CL2
	
	
	
	

	
	53
	15147048
	Nguyễn Hữu 
	Thoại
	12/06/1997
	15147CL2
	
	
	
	

	
	54
	15149047
	Nguyễn Đặng Sĩ 
	Tiến
	25/08/1997
	15149CL1
	
	
	
	

	
	55
	15151026
	Lê Quang 
	Hiếu
	07/10/1997
	15151CL2
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	DSSV KHÓA 2015 THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	Điện - Điện tử

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	15119073
	Nguyễn Đức 
	Công
	17/06/1997
	151191A
	
	
	
	

	
	2
	15119095
	Mai Chí 
	Hữu
	18/08/1997
	151191A
	
	
	
	

	
	3
	15119134
	Hồ Đức 
	Thịnh
	20/03/1997
	151191A
	
	
	
	

	
	4
	15141186
	Lý Hồng 
	Khôi
	28/03/1997
	151411A
	
	
	
	

	
	5
	15141201
	Lê Văn 
	Lộc
	05/11/1997
	151411A
	
	
	
	

	
	6
	15141301
	Huỳnh Cao 
	Thức
	20/03/1997
	151411C
	
	
	
	

	
	7
	15141102
	Phạm Văn 
	Bảo
	08/10/1993
	151411D
	
	
	
	

	
	8
	15142186
	Lê Vũ Trung 
	Hiếu
	22/08/1997
	151421C
	
	
	
	

	
	9
	15151142
	Nguyễn Đức 
	Hiển
	09/03/1997
	151511A
	
	
	
	

	
	10
	15151167
	Vũ Duy 
	Khiêm
	17/10/1997
	151511B
	
	
	
	

	
	11
	15151254
	Võ Anh 
	Quốc
	26/02/1997
	151511C
	
	
	
	

	
	12
	15151104
	Cao Chí 
	Bảo
	18/01/1997
	151512A
	
	
	
	

	
	13
	15151152
	Huỳnh Minh 
	Hòa
	09/02/1997
	151512C
	
	
	
	

	
	14
	15342008
	Phạm Cao 
	Cường
	16/06/1991
	153420A
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	DSSV KHÓA 2015 THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	Kinh tế

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	15126008
	Nguyễn Anh 
	Chiến
	02/04/1997
	151260A
	
	
	
	

		
	
	

	
		TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng         năm 2014



	




		
		Người chấm bài



	
		Người thu bài



	

	
	
	
	
	




	

	







				BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



	
		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



	




			TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM



	
		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	




	

	DSSV KHÓA 2015 THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015




	Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	15128029
	Trần Quốc 
	Huy
	31/08/1997
	151280A
	
	
	
	

	
	2
	15128031
	Lê Đăng 
	Khoa
	07/07/1997
	151280C
	
	
	
	

	
	3
	15128081
	Bùi Trường 
	Vi
	19/01/1997
	151280C
	
	
	
	

	
	4
	15150130
	Nguyễn Sỹ 
	Thành
	06/12/1997
	151501B
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	DSSV KHÓA 2015 THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ Khí Chế Tạo Máy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	15143119
	Nguyễn Hà Phúc 
	Duy
	18/08/1997
	151431A
	
	
	
	

	
	2
	15143260
	Phan Duy 
	Tâm
	30/06/1997
	151431B
	
	
	
	

	
	3
	15143269
	Nguyễn Văn 
	Thái
	17/09/1997
	151431B
	
	
	
	

	
	4
	15143224
	Trần Hồng 
	Nghĩa
	07/06/1997
	151431C
	
	
	
	

	
	5
	15143226
	Võ Phúc 
	Nguyên
	16/09/1997
	151431C
	
	
	
	

	
	6
	15143253
	Tăng Đình 
	Quỳnh
	04/01/1997
	151431C
	
	
	
	

	
	7
	15143215
	Bùi Hữu Trung 
	Nam
	27/08/1997
	151432B
	
	
	
	

	
	8
	15143250
	Đỗ Trung 
	Quốc
	01/10/1997
	151432B
	
	
	
	

	
	9
	15146192
	Lưu Khánh 
	Lập
	07/08/1997
	151461A
	
	
	
	

	
	10
	15146194
	Trần Bửu 
	Linh
	02/01/1997
	151461A
	
	
	
	

	
	11
	15146131
	Nguyễn Thái 
	Châu
	10/03/1997
	151461B
	
	
	
	

	
	12
	15146265
	Nguyễn 
	Thương
	04/02/1997
	151461B
	
	
	
	

	
	13
	15146277
	Ngô Nguyễn Minh 
	Trung
	04/04/1997
	151461C
	
	
	
	

	
	14
	15146266
	Trần Minh 
	Thức
	27/10/1997
	151462B
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	DSSV KHÓA 2015 THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	In và Truyền thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	15148082
	Trần Huỳnh 
	Giao
	23/11/1997
	151480A
	
	
	
	

	
	2
	15148086
	Trần Mạnh 
	Hào
	09/11/1996
	151480A
	
	
	
	

	
	3
	15148092
	Huỳnh Hữu 
	Hiếu
	22/03/1997
	151480A
	
	
	
	

	
	4
	15148100
	Đỗ Đức 
	Long
	16/10/1996
	151480A
	
	
	
	

	
	5
	15148108
	Nguyễn Hoài 
	Phong
	20/07/1997
	151480A
	
	
	
	

	
	6
	15148121
	Trần Lê Phương 
	Thảo
	21/01/1997
	151480A
	
	
	
	

	
	7
	15148129
	Nguyễn Thị Hoài 
	Thương
	23/10/1996
	151480A
	
	
	
	

	
	8
	15148098
	Vũ Ngọc Thiên 
	Kim
	20/05/1997
	151480B
	
	
	
	

	
	9
	15148118
	Nguyễn Phương 
	Thảo
	11/04/1997
	151480B
	
	
	
	

	
	10
	15148120
	Nguyễn Thị 
	Thảo
	11/11/1997
	151480B
	
	
	
	

	
	11
	15148123
	Nguyễn Đình 
	Thi
	06/06/1997
	151480B
	
	
	
	

	
	12
	15148072
	Hồ Kim 
	Dung
	13/03/1997
	151480C
	
	
	
	

	
	13
	15148077
	Trương Đức 
	Dương
	06/05/1995
	151480C
	
	
	
	

	
	14
	15148089
	Hồ Thị Ngọc 
	Hân
	11/09/1997
	151480C
	
	
	
	

	
	15
	15148101
	Nguyễn Đặng Thanh 
	Long
	15/02/1996
	151480C
	
	
	
	

	
	16
	15148116
	Trần Quang 
	Sơn
	01/01/1997
	151480C
	
	
	
	

	
	17
	15148117
	Nguyễn Bảo 
	Tân
	17/03/1997
	151480C
	
	
	
	

	
	18
	15148132
	Trương Bội 
	Tuyền
	04/03/1997
	151480C
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	DSSV KHÓA 2015 THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xây dựng và Cơ học ứng dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	15149110
	Trần Việt 
	Hùng
	21/07/1997
	151491A
	
	
	
	

	
	2
	15149138
	Trịnh Đức 
	Minh
	16/09/1997
	151491A
	
	
	
	

	
	3
	15149193
	Huỳnh Hữu 
	Thịnh
	05/11/1997
	151491A
	
	
	
	

	
	4
	15149198
	Phan Nhật 
	Tin
	30/12/1997
	151491A
	
	
	
	

	
	5
	15149143
	Hoàng Công Nhật 
	Nguyên
	29/01/1997
	151491B
	
	
	
	

	
	6
	15149144
	Lê Hoài 
	Nguyên
	26/08/1997
	151491B
	
	
	
	

	
	7
	15149069
	Vỏ Đình 
	Anh
	21/04/1997
	151491C
	
	
	
	

	
	8
	15149127
	Đỗ Văn 
	Lam
	14/12/1997
	151491C
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	DSSV KHÓA 2015 THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ Khí Động Lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	15345002
	Dương Minh 
	Cảnh
	19/10/1993
	153450A
	
	
	
	

	
	2
	15345011
	Lê Trung 
	Hùng
	26/03/1989
	153450A
	
	
	
	

	
	3
	15345012
	Phan Ngọc 
	Hùng
	10/05/1990
	153450A
	
	
	
	

	
	4
	15345026
	Trịnh Quốc 
	Tiến
	13/01/1993
	153450A
	
	
	
	

	
	5
	15345029
	Nguyễn Xuân 
	Trường
	09/01/1993
	153450A
	
	
	
	

	
	6
	15345030
	Nguyễn Anh 
	Tuấn
	11/10/1989
	153450A
	
	
	
	

		
	
	

	
		TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng         năm 2014



	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
		Người chấm bài



	
		Người thu bài



	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







				BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



	
		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

			TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM



	
		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DSSV KHÓA 2015 THAM GIA SHCD NHƯNG KHÔNG ĐẠT PHẢI SINH HOẠT BỔ SUNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Kèm theo TB số 201/TB-ĐHSPKT ngày 09/10/2015)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		Ghi chú: Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại - liên hệ phòng A1-204, phòng TS & CTSV từ ngày 19-21/10/2015



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT. Việt Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STT
	Mã SV
	Họ lót
	Tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Kết quả
	Ký tên
	Ghi chú
	

	
	1
	15741008
	Võ Tấn 
	Đạt
	24/12/1997
	157410A
	
	
	
	

	
	2
	15741002
	Huỳnh Hữu 
	Chí
	07/05/1997
	157410B
	
	
	
	

	
	3
	15741018
	Tô Phạm Anh 
	Khoa
	23/12/1997
	157410B
	
	
	
	

	
	4
	15741047
	Phạm Văn 
	Tuấn
	10/09/1997
	157410B
	
	
	
	

	
	5
	15741050
	Bùi Quang 
	Vinh
	06/04/1997
	157410B
	
	
	
	

	
	6
	15742011
	Lê Minh 
	Đạt
	13/10/1997
	157422B
	
	
	
	

	
	7
	15743019
	Lê Mạnh 
	Cường
	19/02/1997
	157431C
	
	
	
	

		
	
	

	
		TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng         năm 2014



	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
		Người chấm bài



	
		Người thu bài



	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






